CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiến trình lịch sử Việt Nam 1
Mã môn học: CBT463
Thời gian thực hiện môn học:  45 giờ; (Lý thuyết: 29  giờ; Thảo luận: 14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Tiến trình lịch sử Việt Nam là môn học tự chọn thuộc các môn học đào tạo nghề trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp. Môn học này nhằm trang bị cho người học những kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn của người học
- Tính chất: Tiến trình lịch sử Việt Nam là môn học lý thuyết, đánh giá kết quả bằng kiểm tra hết môn.
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Hiểu được đặc điểm nổi bật của các giai đoạn lịch sử trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến nửa đầu thế kỉ XIX.

- Kỹ năng: 

+  Tái hiện các sự kiện lịch sử, tiếp nhận và xử lý thông tin. 

+ Kỹ năng phân tích, đánh giá và tổng hợp, đối chiếu các sự kiện lịch sử.
+ Rèn luyện được khả năng tư duy, sáng tạo từ mỗi học sinh
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hiểu và vận dụng các kiến thức lịch sử vào trong hoạt động hướng dẫn du lịch.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm

tra

	
	Chương I. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	10
	7
	3
	

	
	Bài 1: Việt Nam thời nguyên thủy
	3
	3
	
	

	
	Bài 2: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
	3
	2
	1
	

	
	Bài 3: Thời Bắc thuộc & cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc
	4
	2
	2
	

	
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	
	Chương II. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII
	24
	17
	7
	

	
	Bài 4: Quá trình hình thành & phát triển của nhà nước phong kiến (từ TK X đến TK XVIII)
	5
	3
	2
	

	
	Bài 5: Công cuộc xây dựng & phát triển kinh tế trong các TK X- XVIII
	3
	2
	1
	

	
	Bài 6: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong các TK X- XVIII
	6
	4
	2
	

	
	Bài 7: Xây dựng và phát triển văn hóa trong các TK X- XVIII
	3
	2
	0
	

	
	Bài 8: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI – XVIII
	4
	3
	1
	

	
	Bài 9: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước,

 bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII
	3
	2
	1
	

	
	Chương III. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX
	9
	5
	4
	

	
	Bài 10: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội dưới 

triều Nguyễn (nửa đầu TK XIX)
	5
	3
	2
	

	
	Bài 11: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và cuộc đấu tranh của nhân dân

	4
	2
	2
	

	
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	45
	29
	14
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương I. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X 
Bài 1: Việt Nam thời nguyên thủy 



Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy về: công cụ lao động, hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội, đời sống vật chất và tinh thần.
2. Nội dung bài:

2.1 Những dấu tích người tối cổ ở Việt Nam
2.2  Sự hình thành và phát triển của Công xã thị tộc 
2.3 Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước
Bài 2: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam  

Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đặc điểm chính về kinh tế vật chất, chính trị xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của các quốc gia cổ đại: Văn Lang - Âu Lạc, Phù Nam cổ và ChămPa cổ
2. Nội dung bài:

2.1 Quốc gia cổ Văn Lang – Âu Lạc

2.2 Quốc gia Cham pa

2.3 Quốc gia Phù Nam

Bài 3:   Thời Bắc thuộc & cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 
                                                                                                        Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về những nội dung cơ bản chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta và tính liên tục rộng lớn, quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I – IX

2. Nội dung bài:
2.1Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến về kinh tế, xã hội
2.2 Một số phong trào đấu tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X.
Chương II. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII 
Bài 4:   Quá trình hình thành & phát triển của nhà nước phong kiến 

(từ TK X đến TK XVIII) 



Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quá trình xây dựng và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến Việt Nam diễn ra trong một thời gian lâu dài trên một lãnh thổ thống nhất.
2. Nội dung bài
2.1 Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập thế kỉ X

2.2.Phát triển và hoàn thiện bộ máy nhà nước thế kỉ X-XV

2.3 Những biến đổi của nhà nước phong kiến thế kỉ XVI-XVIII

2.4 Vương triều Tây Sơn

Bài 5: Công cuộc xây dựng & phát triển kinh tế 
trong các TK X- XVIII 





Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về  những nội dung chính của nền kinh tế Việt Nam thời phong kiến
2. Nội dung bài:

2.1 Tình hình nông nghiệp 

2.2 Phát triển thủ công nghiệp

2.3 Thương nghiệp
Bài 6:   Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 

trong các TK X- XVIII 





Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn này.

2. Nội dung bài:
2.1 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược

2.2 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thế kỉ XIII

2.3 Phong trào chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

2.4 Cuộc kháng chiến chống quân Xiêm, Thanh

Bài 7:  Xây dựng và phát triển văn hóa trong các TK X- XVIII
 
                                                                                               Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công cuộc xây dựng văn hóa  trải qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý Trần, Hồ, Lê sơ ở các thế kỷ X – XV 
2. Nội dung bài:

2.1 Tư tưởng, tôn giáo
2.2 Giáo dục
2.3 Văn học, nghệ thuật
2.4 Khoa học kĩ thuật
Bài 8: Những biến đổi của nhà nước phong kiến

 trong các thế kỷ XVI – XVIII





Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỷ XVI – XVIII đã dẫn đến sự chia cắt đất nước.

2. Nội dung bài 

2.1 . Sự sụp đổ của nhà Lê. Nhà Mạc thành lập.

2.2 Đất nước bị chia cắt

2.3 Nhà nước phong kiến Đàng Ngoài.

2.4 Nhà nước phong kiến Đàng Trong.
Bài 9: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước,
 bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII 




Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phong trào Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc thế kỷ XVIII
2. Nội dung bài 

2.1 Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỷ XVIII

2.2 Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỷ XVIII

2.3 Vương triều Tây Sơn

Chương III. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 10:   Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội dưới 

triều Nguyễn (nửa đầu TK XIX) 



Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bả tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa ở nước ta nửa đầu thế kỷ XIX dưới vương triều Nguyễn
2. Nội dung bài:

2.1  Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước và chính sách ngoại giao
2.2  Tình hình kinh tế
2.3  Tình hình văn hóa, xã hội

 Bài 11: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX 

và cuộc đấu tranh của nhân dân




Thời gian: 04  giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tình hình xã hội và cuộc đấu tranh của nhân dân vào nửa đầu thế kỷ XIX
2. Nội dung bài:

2.1. Tình hình xã hội và đời sống của nhân dân.
2.2 Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính.
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, bài giảng chi tiết, tranh ảnh, bản đồ.
4. Các điều kiện khác:
- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp: Thư viện nhà trường

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giảng viên: Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học

+ Đối với sinh viên: tham dự đủ thời gian lý thuyết qui định của môn học; hoàn thành đủ số bài kiểm tra định kỳ; 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Hiểu được đặc điểm nổi bật của các giai đoạn lịch sử trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến nửa đầu thế kỉ XIX 

- Kỹ năng: Nghiên cứu, phân tích nắm được những mốc lịch sử quan trọng trong  giai đoạn lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến nửa đầu thế kỉ XIX
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Hình thành thái độ làm việc: sáng tạo, cẩn thận, nghiêm túc, nhạy bén, năng động và trách nhiệm trong công việc. 

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

2. Phương pháp: Thuyết trình; nêu vấn đề, thảo luận nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình áp dụng cho người học Trung cấp quản trị lữ  hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

+ Thuyết trình, giảng giải.

+ Nêu vấn đề, giao bài tập nhóm cho các sinh hoạt ngoại khoá và sưu tầm tư liệu.

+ Thảo luận nhóm để người học tự rút ra kết luận.

+ Trong quá trình giảng dạy, giao bài tập nhóm, thảo luận... giáo viên cần lưu ý riêng cho từng đối tượng người học cho các chuyên ngành.

- Đối với  giảng viên: Giảng viên tốt nghiệp đại học, có kiến thức về lịch sử Việt Nam.

- Đối với người học: Nghe giảng, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến môn học, làm bài tập từ các câu hỏi ôn tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 2, 3
4. Tài liệu tham khảo:

+ Bộ Giáo dục và đào tạo, Lịch sử lớp 10, Nxb. Giáo Dục Việt Nam.

+ Nguyễn Văn Ánh, Trần Thái Hà, Trịnh Đình Tùng, Tư liệu Lịch sử 10, Nxb. Giáo dục Hà Nội.

+ Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Thuật ngữ Lịch sử Phổ thông II, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Nguyễn Thị Côi, Kênh hình trong dạy học Lịch sử ở trường THPT, Tập 1 (Lịch sử Việt Nam), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Vũ Dương Ninh & Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thế giới cận đại, Nxb. Giáo dục Việt Nam.

+ Nguyễn  Quang Ngọc (Chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục.

+ Quỳnh Cư & Đỗ Đức Hùng, Các triều đại Việt Nam, Nxb. Thanh Hóa.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Đối với giảng viên:

- Có kiến thức cơ bản về lịch sử, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến lịch sử Việt nam, đi tham quan Bảo tàng Lịch sử.

Đối với sinh viên:

- Nắm vững mục tiêu của môn học, đọc các tài liệu liên quan đến lich sử Việt Nam, đi Bảo tàng Lịch sử.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng          năm 2020

TRƯỞNG KHOA



